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STT Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

Tộc

Nơi 

sinh
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GHI CHÚ

1 Nguyễn Công Anh 16/09/1995 Nam Kinh Ninh Bình

2 Trần Văn Cảnh 14/07/1994 Nam Kinh Sông Bé Trường THCS Bình Thắng B

3 Phạm Thị Kim Cúc 15/07/1994 Nữ Kinh Sông Bé Trường THCS Võ Trường Toản

4 Nguyễn Thị Quế Chi 02/03/1995 Nữ Kinh Đồng Nai HS 2017

5 Bùi Viết Chung 25/10/1995 Nam Kinh Đồng Nai Trường THCS Phú Hội

6 Phạm Văn Dũng 02/04/1979 Nam Kinh Bình Thuận Trường THCS Lương Thế Vinh - Bình Thuận Toán - Tin

7 Nguyễn Tấn Dũng 06/02/1995 Nam Kinh Đồng Nai Trường THCS Hoàng Văn Thụ

8 Phan Thị Đượm 14/01/1995 Nữ Kinh Ninh Bình HS 2017

9 Phạm Thị Mỹ Hạnh 29/01/1995 Nữ Kinh Đồng Nai

10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 05/08/1993 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

11 Nguyễn Thị Lệ Hằng 06/10/1985 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Long Thọ

12 Lưu Quang Hiệp 01/02/1995 Nam Kinh Hà Tây

13 Võ Thị Mỹ Huỳnh 16/12/1996 Nữ Kinh Bình Dương Trường THCS Đông Hòa

14 Nguyễn Phùng Hưng 18/09/1996 Nam Kinh Đồng Nai Trường THCS Long Tân

15 Hà Thúy Hường 05/09/1995 Nữ Kinh Sông Bé Trường THCS Võ Trường Toản

16 Nguyễn Mộng Thùy Linh 07/12/1996 Nữ Kinh Đồng Nai
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17 Vũ Trần Mỹ Linh 25/03/1996 Nữ Kinh Đồng Nai BS Đơn đăng ký

18 Trần Thị Bích Loan 26/02/1996 Nữ Kinh Đồng Nai

19 Trần Kim Bảo Long 04/01/1996 Nam Kinh Đồng Nai HS 2017

20 Đỗ Huy Lý 30/05/1995 Nam Kinh Vĩnh Phúc Trường THCS Hoàng Văn Thụ

21 Trần Minh Ngọc 03/12/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Mã Đà

22 Hồ Thảo Nguyên 24/04/1996 Nữ Kinh Đồng Nai BS BTN công chứng

23 Nguyễn Thị Quỳnh Nhâm 16/03/1996 Nữ Kinh Hà Nam HS 2017 - BS KS

24 Hồ Thị Tuyết Nhi 27/05/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Long Tân

25 Trần Thị Cẩm Nhung 05/03/1992 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Nguyễn Trãi

26 Đinh Thị Hồng Nhung 12/02/1996 Nữ Kinh Đồng Nai UBND Phường Long Bình HS 2017

27 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/06/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Thái Hòa

28 Hồ Phi 23/09/1994 Nam Kinh Nghệ An

29 Nguyễn Lê Diễm Phú 10/01/1994 Nữ Kinh Tây Ninh Trường TH Ấp Rộc

30 Nguyễn Hữu Phước 12/08/1992 Nam Kinh Bình Dương Trường THCS Lai Uyên

31 Trần Ngọc Linh Phương 31/08/1996 Nữ Kinh Bình Dương

32 Nguyễn Thị Quyên 19/03/1995 Nữ Kinh Hưng yên

33 Trần Thị Diễm Sương 04/10/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS TT Long Thành

34 Nguyễn Minh Tài 31/10/1993 Nam Kinh Đồng Nai BS GKS

35 Nguyễn Hữu Tình 30/03/1984 Nam Kinh Ninh Thuận

36 Tăng Thị Kim Tuyền 26/10/1980 Nữ Hoa Đồng Nai Trường THCS Tà Lài Toán - Tin

37 Lê Thị Hiếu Thanh 05/08/1993 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Lê A BS KS
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38 Phạm Thị Thanh 06/02/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Hòa Bình

39 Lê Tấn Thành 08/06/1996 Nữ Kinh Đồng Nai HS 2017 BS KS

40 Thân Thị Trang Thảo 19/09/1995 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Long Tân

41 Nguyễn Thị Thắm 12/08/1982 Nữ Kinh Bình Thuận Trường THCS Nguyễn Khuyến - Bình Thuận Toán - Tin - BS BTN, GKS

42 Huỳnh Ngọc Anh Thi 27/09/1995 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS An Phước

43 Nguyễn Thị Thu Thủy 30/04/1993 Nữ Kinh Đắk - Lắk Trường THCS Chu Văn An - Long Khánh

44 Võ Thị Thanh Thủy 26/11/1994 Nữ Kinh TP. HCM Trường THCS Võ Trường Toản

45 Hoàng Thị Thu Thủy 27/11/1984 Nữ Kinh Đồng Nai

46 Phạm Thị Hồng Thúy 26/07/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS Tân An

47 Phạm Thị Hồng Thúy 26/07/1996 Nữ Kinh Đồng Nai HS 2017

48 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/03/1996 Nữ Kinh Đồng Nai Trường THCS AN Phước

49 Trương Vũ Minh Trang 28/01/1996 Nữ Kinh Sông Bé Trường THCS Quang Trung BS BTN công chứng mới

50 Nguyễn Tuyết Trinh 08/10/1995 Nữ Kinh Đồng Nai HS 2017

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2017
NGƯỜI LẬP

3/3


